
SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG 

BỆNH VIỆN NHI 

Số:           /BVN-KHTH&ĐD 

V/v Yêu cầu báo giá vật tư, thiết bị 

Công nghệ thông tin  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Lạt, ngày        tháng 4 năm 2025 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp vật tư, thiết bị Công nghệ thông tin  

Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm vật 

tư, thiết bị Công nghệ thông tin năm 2025” với nội dung cụ thể như sau:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng. Địa chỉ: Số 57 Thánh 

Mẫu, Phường 7, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Họ và tên: Nguyễn Thị Khuyên; Chức vụ: Nhân viên phòng Kế hoạch tổng hợp 

và Điều dưỡng. 

- Số điện thoại: 0967.607.645; Địa chỉ email:nguyenkhuyen2708200@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch tổng hợp và Điều dưỡng, Bệnh viện 

Nhi tỉnh Lâm Đồng, Số 57 Thánh Mẫu, Phường 7, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (gồm 

báo giá + hồ sơ năng lực nhà thầu, tất cả cho vào phong bì được dán niêm phong). 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h00 ngày 29 tháng 4 năm 2025 đến trước 

17h00 ngày 14 tháng 5 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 14 tháng 5 

năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục hàng hóa cần báo giá (chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm). 

2. Mẫu báo giá (chi tiết tại phụ lục 2 đính kèm). 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGĐ; 

- Website Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng; 

- Lưu: VT, KHTH&ĐD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thiên 



PHỤ LỤC 1:  

DANH MỤC HÀNG HÓA GÓI THẦU “MUA SẮM VẬT TƯ, THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2025” 

 

STT Danh mục 

Ký mã hiệu, nhãn 

mác của sản 

phẩm 

Khối 

lượng 

mời 

thầu 

Đơn vị 

tính 

Yêu cầu cấu hình, tính năng 

kỹ thuật 

Địa điểm 

thực hiện 

dịch 

vụ 

Dự kiến ngày hoàn thành 

dịch vụ 

1.  
Cartridge dùng cho máy 

in Canon 2900 

Canon EP 303 

(tương thích) 
20 Hộp 

- Tương thích với máy in 

Canon LBP2900. 

- Chất lượng bản in rõ nét với 

màu mực đen. 

- In được khoảng 2.000 trang 

với độ in phủ mực 5%. 

Bệnh viện 

Nhi tỉnh 

Lâm Đồng 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng. 

2.  
Cartridge dùng cho máy 

in Canon LBP6230DN 

Canon 326 (Chính 

hãng) 
5 Hộp 

- Tương thích với máy in 

Canon LBP6230DN. 

- Chất lượng bản in rõ nét với 

màu mực đen. 

- In được khoảng 2.100 trang 

với độ in phủ mực 5%. 

- Hàng chính hãng, không 

phải tương thích. 

Bệnh viện 

Nhi tỉnh 

Lâm Đồng 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng. 

3.  

Cartridge dùng cho máy 

in HP LaserJet Pro 

M203D 

HP CF230A 

(Chính hãng) 
5 Hộp 

- Dùng cho máy: dùng cho 

máy HP Pro M227fdw 

M227sdn- M227fdn- M203dn - 

M203dw- M203d. 

- Số lượng bản in tối đa: 

1.600 trang độ phủ 5% theo tiêu 

chuẩn hãng. 

- Hàng chính hãng, không 

phải tương thích. 

Bệnh viện 

Nhi tỉnh 

Lâm Đồng 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng. 

4.  
Cartridge dùng cho máy 

in Canon LBP 151DW 

Canon 337 (Chính 

hãng) 
5 Hộp 

- Tương thích với máy in 

Canon LBP 151DW. 

- Chất lượng bản in rõ nét với 

màu mực đen. 

Bệnh viện 

Nhi tỉnh 

Lâm Đồng 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 
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STT Danh mục 

Ký mã hiệu, nhãn 

mác của sản 

phẩm 

Khối 

lượng 

mời 

thầu 

Đơn vị 

tính 

Yêu cầu cấu hình, tính năng 

kỹ thuật 

Địa điểm 

thực hiện 

dịch 

vụ 

Dự kiến ngày hoàn thành 

dịch vụ 

- In được khoảng 2.000 trang 

với độ in phủ mực 5%. 

được đơn hàng. 

5.  
Cartridge mực màu 

EPSON 

EPSON 

C13T664100 

(Chính hãng) 

5 Chai (lọ) 

- Mực in màu dùng cho máy 

in màu EPSON LQ310. 

- Dung lượng: 1.200 trang độ 

phủ 5%. 

Bệnh viện 

Nhi tỉnh 

Lâm Đồng 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng. 

6.  
Cartridge mực màu 

EPSON 

EPSON 

C13T664200 

(Chính hãng) 

5 Chai (lọ) 

- Mực in màu dùng cho máy 

in màu EPSON LQ310. 

- Dung lượng: 1.200 trang độ 

phủ 5%. 

Bệnh viện 

Nhi tỉnh 

Lâm Đồng 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng. 

7.  
Cartridge mực màu 

EPSON 

EPSON 

C13T664300 

(Chính hãng) 

5 Chai (lọ) 

- Mực in màu dùng cho máy 

in màu EPSON LQ310. 

- Dung lượng: 1.200 trang độ 

phủ 5%. 

Bệnh viện 

Nhi tỉnh 

Lâm Đồng 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng. 

8.  
Cartridge mực màu 

EPSON 

EPSON 

C13T664400 

(Chính hãng) 

5 Chai (lọ) 

- Mực in màu dùng cho máy 

in màu EPSON LQ310. 

- Dung lượng: 1.200 trang độ 

phủ 5%. 

Bệnh viện 

Nhi tỉnh 

Lâm Đồng 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng. 

9.  
Mực sạc laser máy in 

Brother 
Brother 30 Chai (lọ) 

- Sử dụng cho máy in laser 

Brother. 

- Định lượng: 80gr, Độ phủ 

5%, 1.500 bản in. 

Bệnh viện 

Nhi tỉnh 

Lâm Đồng 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng. 

10.  
Mực sạc máy in laser 

Canon 
Toner 12A 470 Chai(lọ) 

- Sử dụng cho máy in laser 

Canon. 

- Định lượng: 140gr, Độ phủ 

Bệnh viện 

Nhi tỉnh 

Lâm Đồng 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 
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STT Danh mục 

Ký mã hiệu, nhãn 

mác của sản 

phẩm 

Khối 

lượng 

mời 

thầu 

Đơn vị 

tính 

Yêu cầu cấu hình, tính năng 

kỹ thuật 

Địa điểm 

thực hiện 

dịch 

vụ 

Dự kiến ngày hoàn thành 

dịch vụ 

5%, 2.000 bản in. Bản in rõ, đẹp, 

không lem, không đổ mực. 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng. 

11.  
Mực sạc máy in laser 

Canon 
Toner 35A 30 Chai(lọ) 

- Sử dụng cho máy in laser 

Canon. 

- Định lượng: 140gr, Độ phủ 

5%, 2.000 bản in. Bản in rõ, đẹp, 

không lem, không đổ mực. 

Bệnh viện 

Nhi tỉnh 

Lâm Đồng 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng. 

12.  
Drum dùng cho Cartridge 

khổ A4 
DRA4 300 Cái 

- Sử dụng cho máy in laser 

khổ A4.  

- Hàng mới 100% chưa qua 

sử dụng. Chất lượng có thể nạp 

mực lên đến 3 lần. 

Bệnh viện 

Nhi tỉnh 

Lâm Đồng 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng. 

13.  Rulô máy in khổ A4 Roller A4 100 Cái 

- Sử dụng cho máy in 

Hp/Canon 2900. 

- Hàng mới 100% chưa qua 

sử dụng. Chất lượng có thể nạp 

mực lên đến 3 lần. 

Bệnh viện 

Nhi tỉnh 

Lâm Đồng 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng. 

14.  
Bao lụa máy in Laser khổ 

A4 
BLA4 100 Cái 

- Sử dụng cho máy in 

Hp/Canon 2900. Hàng mới 

100% chưa qua sử dụng. 

Bệnh viện 

Nhi tỉnh 

Lâm Đồng 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng. 

15.  
Giàn sấy giấy máy in 

Canon 2900/ HP 
 SAYA4 20 Cái 

- Sử dụng cho máy in 

Hp/Canon 2900. Hàng mới 

100% chưa qua sử dụng. 

Bệnh viện 

Nhi tỉnh 

Lâm Đồng 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng. 

16.  
Hộp Scan máy in Canon 

2900/ HP 
SCANA4 20 Hộp 

- Sử dụng cho máy in 

Hp/Canon 2900. Hàng mới 

100% chưa qua sử dụng. 

Bệnh viện 

Nhi tỉnh 

Lâm Đồng 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 
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STT Danh mục 

Ký mã hiệu, nhãn 

mác của sản 

phẩm 

Khối 

lượng 

mời 

thầu 

Đơn vị 

tính 

Yêu cầu cấu hình, tính năng 

kỹ thuật 

Địa điểm 

thực hiện 

dịch 

vụ 

Dự kiến ngày hoàn thành 

dịch vụ 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng. 

17.  
Khay lấy giấy máy in HP/ 

Canon 2900 
KHAYGIAYA4 10 Cái 

- Sử dụng cho máy in 

Hp/Canon 2900. Hàng mới 

100% chưa qua sử dụng. 

Bệnh viện 

Nhi tỉnh 

Lâm Đồng 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng. 

18.  
Thanh nhiệt máy in 

HP/Canon 2900 
NHIETA4 20 Cái 

- Sử dụng cho máy in 

Hp/Canon 2900. Hàng mới 

100% chưa qua sử dụng. 

Bệnh viện 

Nhi tỉnh 

Lâm Đồng 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng. 

19.  
Bo nguồn máy in HP/ 

Canon 2900 
BONGUONA4 20 Cái 

- Sử dụng cho máy in 

Hp/Canon 2900. Hàng mới 

100% chưa qua sử dụng. 

Bệnh viện 

Nhi tỉnh 

Lâm Đồng 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng. 

20.  
Bo khiển máy in HP/ 

Canon 2900 
BOUSBA4 20 Cái 

- Sử dụng cho máy in 

Hp/Canon 2900. Hàng mới 

100% chưa qua sử dụng. 

Bệnh viện 

Nhi tỉnh 

Lâm Đồng 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng. 

21.  
Mainboard ECU máy in 

HP/ Canon 2900 
MAINA4 20 Cái 

- Sử dụng cho máy in 

Hp/Canon 2900. 

- Hàng mới 100% chưa qua 

sử dụng. 

Bệnh viện 

Nhi tỉnh 

Lâm Đồng 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng. 

22.  
Gạt lớn máy in HP/ 

Canon 2900 
GLA4 150 Cái 

- Sử dụng cho máy in 

Hp/Canon 2900. Hàng mới 

100% chưa qua sử dụng. 

Bệnh viện 

Nhi tỉnh 

Lâm Đồng 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 
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STT Danh mục 

Ký mã hiệu, nhãn 

mác của sản 

phẩm 

Khối 

lượng 

mời 

thầu 

Đơn vị 

tính 

Yêu cầu cấu hình, tính năng 

kỹ thuật 

Địa điểm 

thực hiện 

dịch 

vụ 

Dự kiến ngày hoàn thành 

dịch vụ 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng. 

23.  
Gạt nhỏ máy in HP/ 

Canon 2900 
GNA4 150 Cái 

- Sử dụng cho máy in 

Hp/Canon 2900. Hàng mới 

100% chưa qua sử dụng. 

Bệnh viện 

Nhi tỉnh 

Lâm Đồng 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng. 

24.  
Trục từ máy in HP/ 

Canon 2900 
TRTUA4 100 Cái 

- Sử dụng cho máy in 

Hp/Canon 2900. Hàng mới 

100% chưa qua sử dụng. 

Bệnh viện 

Nhi tỉnh 

Lâm Đồng 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng. 

25.  
Trục sạc máy in HP/ 

Canon 2900 
SACA4 100 Cái 

- Sử dụng cho máy in 

Hp/Canon 2900. Hàng mới 

100% chưa qua sử dụng. 

Bệnh viện 

Nhi tỉnh 

Lâm Đồng 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng. 

26.  
Lô ép máy in HP/ Canon 

2900 
LOEPA4 50 Cái 

- Sử dụng cho máy in 

Hp/Canon 2900. Hàng mới 

100% chưa qua sử dụng. 

Bệnh viện 

Nhi tỉnh 

Lâm Đồng 

 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng. 

27.  Nguồn Mini ATX- 650W Mini ATX- 650W 30 Cái 

- Công suất tối đa: 550W 

- Điện áp vào: 115-230V - 

4A - 50/60 Hz, Kích thước 

nguồn: Dài 12,5 Cm X Rộng 10 

Cm X Cao Khoảng 6,3 Cm Fan: 

80mm. 

- Chuẩn cắm Mainboard: 

20+4 

Bệnh viện 

Nhi tỉnh 

Lâm Đồng 

 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng. 
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STT Danh mục 

Ký mã hiệu, nhãn 

mác của sản 

phẩm 

Khối 

lượng 

mời 

thầu 

Đơn vị 

tính 

Yêu cầu cấu hình, tính năng 

kỹ thuật 

Địa điểm 

thực hiện 

dịch 

vụ 

Dự kiến ngày hoàn thành 

dịch vụ 

Pin, CPU 4 Pin, 2 đầu SATA, 

2 đầu ATA 4 Pin. Chính hãng. 

28.  Nguồn ATX- 550W ATX- 550W 15 Cái 

- Công suất tối đa: 550W 

- Số cổng cắm: 1 x 24-pin 

Main, 1 x 8-pin (4+4) EPS, 1 x 

8-pin (6+2) PCIE, 1 x FDD (4-

pin), 3 x 

Peripheral (4-pin), 4 x SATA 

Quạt làm mát: 1 x 120 mm 

- Nguồn đầu vào: 230VAC, 

Chính hãng. 

Bệnh viện 

Nhi tỉnh 

Lâm Đồng 

 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng. 

29.  Mainboard H81 MBH81 10 Cái 

- Chuẩn mainboard: Micro-

ATX  

Chipset Intel H81/ Socket 

1150 

Hỗ trợ RAM: DDR3, tối đa 

16GB - Cổng cắm lưu trữ: 4 x 

SATA 3 6Gb/s  

- Cổng cắm lưu trữ: 2 x 

SATA 2 3Gb/s; 2 x SATA 3 

6Gb/s 

Cổng xuất hình: 1 x VGA/D-

sub 

- Hàng chính hãng, mới 

100%, chưa qua sử dụng. Bảo 

hành: 36 tháng. 

Bệnh viện 

Nhi tỉnh 

Lâm Đồng 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng. 

30.  Mainboard 
Gigabyte H310M-

DS2 
10 Cái 

- Chuẩn mainboard: Micro-

ATX 

Socket: LGA 1151-v2, Chipset: 

H310 

Bệnh viện 

Nhi tỉnh 

Lâm Đồng 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 
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STT Danh mục 

Ký mã hiệu, nhãn 

mác của sản 

phẩm 

Khối 

lượng 

mời 

thầu 

Đơn vị 

tính 

Yêu cầu cấu hình, tính năng 

kỹ thuật 

Địa điểm 

thực hiện 

dịch 

vụ 

Dự kiến ngày hoàn thành 

dịch vụ 

Hỗ trợ RAM: DDR4, tối đa 

32GB. 

- Cổng cắm lưu trữ: 4 x 

SATA 3 6Gb/s 

- Cổng xuất hình: 1 x 

VGA/D-sub  Khe PCI:1 x PCI 

Express x16- 2 x PCI Express x1 

- Hàng chính hãng, mới 

100%, chưa qua sử dụng. Bảo 

hành: 36 tháng 

được đơn hàng. 

31.  Bộ nhớ ram DDR3 4GB 
DDR3 4GB 

Kingston 
20 Cái 

- Kingston 1x4GB - DDR3 

Bus 1600 PC3-12800 Hãng sản 

xuất: KINGSTON / Loại RAM: 

DDR3 /Dung lượng: 4GB / Bus: 

1600Mhz / Băng thông: PC3 

12800 

Bệnh viện 

Nhi tỉnh 

Lâm Đồng 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng. 

32.  Bộ nhớ ram DDR3 8GB 
DDR3 8GB 

Kingston 
15 Cái 

- Kingston - DDR3 - 8GB - 

PC3 12800 Hãng sản xuất: 

KINGSTON / Dòng Memory: 

DDR3 / Dung lượng: 8GB / Tốc 

độ BUS: 1600Mhz 

Bệnh viện 

Nhi tỉnh 

Lâm Đồng 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng. 

 

33.  Bộ nhớ ram DDR4 8Gb 
DDR4 8Gb 

Kingston 
10 Cái 

- Hãng sản xuất: Kingston  

Kiểu Ram: Udimm DDR4 

Dung lượng: 8GB 

- Tốc độ: 2133MHz PC4-

2133 

- Điện áp sử dụng: 1.2V (tiết 

kiệm) 

- Dùng cho: Máy tính để bàn 

Bệnh viện 

Nhi tỉnh 

Lâm Đồng 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng. 
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STT Danh mục 

Ký mã hiệu, nhãn 

mác của sản 

phẩm 

Khối 

lượng 

mời 

thầu 

Đơn vị 

tính 

Yêu cầu cấu hình, tính năng 

kỹ thuật 

Địa điểm 

thực hiện 

dịch 

vụ 

Dự kiến ngày hoàn thành 

dịch vụ 

PC Desktop 

34.  Ổ cứng 

SSD WD Green 

2.5" 240GB 

(WDS240G3G0A) 

20 Cái 

- Ổ cứng SSD WD Green 2.5 

Dung lượng 240GB , kết nối 

Sata 3 Tốc độ đọc 545 MB/s và 

ghi 465 MB/s. 

- Bảo hành: 36 tháng. 

Bệnh viện 

Nhi tỉnh 

Lâm Đồng 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng. 

35.  Dây Cáp mạng  Alantek Cat6 FTP 3 thùng/cuộn 

- Cáp có cấu trúc 4 cặp dây 

xoắn đôi, lõi đồng đặc 24AWG 

(0.5mm Vỏ nhựa PVC chống 

cháy màu trắng. 

- Các tiêu chuẩn đáp ứng bao 

gồm: 

TIA/EIA 568-B.2 và 

ISO/IEC 11801 Class D Băng 

thông h trợ lên tới 200 

MHz.Thỏa tất cả các yêu cầu 

của Gigabit Ethernet (IEEE 

802.3ab) Thỏa và vượt các yêu 

cầu hiệu suất chuẩn Cat 6A theo 

TIA/EIA-568-B.2-1 và ISO/IEC 

11801 Class EA. 

Bệnh viện 

Nhi tỉnh 

Lâm Đồng 

 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng 

36.  Chuột máy tính để bàn Logitech M100r 15 Cái 

- Tình trạng: Mới 

- Hãng sản xuất: Logitech  

- Yêu cầu: có sẵn cổng USB-

A; Windows 7, 8, 10 trở lên; 

macOS 10.5 trở lên, 

- Bảo hành: 1 năm. 

- Chiều cao: 113 mm, chiều 

rộng: 62 mm, chiều dày: 38 mm, 

trọng lượng: 90 g. 

Bệnh viện 

Nhi tỉnh 

Lâm Đồng 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng. 
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STT Danh mục 

Ký mã hiệu, nhãn 

mác của sản 

phẩm 

Khối 

lượng 

mời 

thầu 

Đơn vị 

tính 

Yêu cầu cấu hình, tính năng 

kỹ thuật 

Địa điểm 

thực hiện 

dịch 

vụ 

Dự kiến ngày hoàn thành 

dịch vụ 

- Độ dài dây: 180 cm 

- Bánh xe cuộn: Có, quang 

học 

37.  Phím máy tính để bàn Logitech K120 15 Cái 

- Tình trạng: Mới 

- Hãng sản xuất: Logitech 

- Thông số kỹ thuật: 

Model: K120. 

Màu sắc: Đen. 

Thời gian bảo hành: 12 tháng. 

Bệnh viện 

Nhi tỉnh 

Lâm Đồng 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng. 
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PHỤ LỤC 2. MẪU BÁO GIÁ 

 

TÊN NHÀ CUNG CẤP/ BÁO GIÁ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BÁO GIÁ(1) 

 

Kính gửi: Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng 

 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng, chúng tôi… .. [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung 

cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ 

của các thành viên liên danh] báo giá cho các vật tư, thiết bị công nghệ thông tin như sau: 

1. Báo giá cho các vật tư, thiết bị CNTT và dịch vụ liên quan 
 

STT 
Danh mục vật tư, 

thiết bị CNTT (2) 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, hãng 

sản xuất (3) 

Mã HS (4) 

Năm 

sản 

xuất (5) 

Xuất 

xứ (6) 

Số 

lượng/ 

khối 

lượng (7) 

Đơn 

giá (8) 

(VND 

Chi phí cho 

các dịch vụ 

liên quan (9) 

(VND) 

Thuế, 

phí, lệ phí 

(nếu có) 
(10) (VND) 

Thành 

tiền (11) 

(VND) 

1           

2           

…           

…           

           

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của vật tư, thiết bị) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm … [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 

90 ngày], kể từ ngày … tháng… năm…[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục 

I - Yêu cầu báo giá]. 
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3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

….., ngày…. tháng….năm 2025  

 Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà 

cung cấp (12) 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. 

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục vật tư, thiết bị y tế” trong Yêu cầu 

báo giá. 

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị tương ứng với chủng loại vật 

tư, thiết bị CNTT ghi tại cột “Danh mục thiết bị vật tư, thiết bị CNTT”. 

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị. 

(5) , (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị. 

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị. 

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết 

bị hoặc toàn bộ thiết bị; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước. 

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị hoặc toàn bộ thiết bị. Đối với các thiết bị 

nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt 

Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị. 
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(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết 

bị (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi 

đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước 

ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại 

thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá. 

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp 

ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên 

liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá./ 
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